
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1 Lê Trung Hiếu
Giảng viên chính, Phó 

Trưởng khoa Khoa Sư phạm

2 Trần Thị Mỹ Bình Giảng viên chính Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục

3 Bàn Thị Hương Lan Giảng viên Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục

4 Nguyễn Thị Thuỳ Giảng viên Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục

1 Hoàng Thị Thu Dung Giảng viên chính, Phó 
Chánh văn phòng Chánh Văn phòng

2 Đoàn Thị Cúc Giảng viên chính, Phó 
Trưởng khoa

Phòng Trưởng khoa Chính trị và tâm 
lý giáo dục

3 Nguyễn Thị Minh Huệ Giảng viên chính, Phó 
Trưởng khoa Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

4 Lê Tuấn Ngọc Giảng viên, Phó 
Trưởng khoa Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Giảng viên Khoa Văn hoá - Du lịch

2 Phạm Hồng Ngân Giảng viên Khoa Văn hoá - Du lịch

3 Bùi Tường Vân Giảng viên Khoa Văn hoá - Du lịch

4 Ma Thị Sim Chuyên viên Văn phòng

5 Trần Thị Thanh Vân Giảng viên chính Văn phòng

6 Nguyễn Đoàn Khánh Ly Chuyên viên Văn phòng

7 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên Văn phòng
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I. Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

II. Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 

III. Lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên 
thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

1 Lê Thị Kim Ngân Giảng viên Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư 
viện và Phát triển nghề nghiệp

2 Ma Thị Sim Chuyên viên chính Văn phòng

1 Ma Thị Gấm Chuyên viên Văn phòng

2 Nguyễn Tuấn anh Chuyên viên Phòng Quản lý sinh viên

3 Triệu Thị Kim Cúc Chuyên viên Phòng Đào tạo

4 Nguyễn Nguyệt Ngàn Chuyên viên Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư 
viện và Phát triển nghề nghiệp

1 Ma Thị Sim Chuyên viên chính Văn phòng

2 Trần Thị Thanh Vân Giảng viên chính Văn phòng

3 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên Phòng Quản lý sinh viên

1 Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên Khoa Y - Dược

2 Vũ Anh Sơn Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài vụ

1 Hà Thị Thúy Linh Giảng viên chính Khoa Văn hoá - Du lịch

2 Nguyễn Thị Giang Giảng viên Khoa Sư phạm

3 Trần Anh Dũng Giảng viên chính, 
Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao

4 Chu Thị Mỹ Nga Giảng viên Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục

VI. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

VII. Lớp trung cấp lý luận chính trị

VIII. Cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ

IV. Cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ

V. Lớp bồi dưỡng chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác

5 Nông Thị Huyên Giảng viên chính Khoa Sư phạm

6 Dương Quỳnh Hoa Giảng viên Khoa Sư phạm

7 Ma Thị Hồng Thu Giảng viên chính khoa Sư phạm

8 Nguyễn Thị Hà Phương Giảng viên Phòng Quản lý chất lượng và thanh tra

9 Vũ Thị Tâm Hiếu Giảng viên chính Khoa Y - Dược

10 Lê Thị Thu Hà Giảng viên chính, 
Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng và thanh tra

11 Phạm Thanh Trà Giảng viên chính Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

12 Quan Thị Dưỡng Giảng viên Khoa Sư phạm

13 Quan Thị Dung Giảng viên Khoa Sư phạm

14 Trần Thị Thanh Vân Giảng viên chính Văn phòng

15 Nguyễn Kiều Linh Giảng viên khoa Sư phạm


